
















PHỤ LỤC 02 

Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế  

(Kèm theo Thông báo 2603/TB-TTYT ngày 18  tháng 12 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Hải Hà) 

 

STT Tên thiết bị, cấu hình cơ bản công khai nhu cầu tham khảo mời chào giá Số lượng/ 

Khối lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Máy thận nhân tạo 2 Máy 

 

I 

Yêu cầu chung   

Năm sản xuất 2024 trở về sau, Mới 100%   

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485   

Có chứng chỉ chất lượng CE hoặc tương đương   

 

 

 

 

 

II 

Yêu cầu về kỹ thuật   

Máy chính: 01 hệ thống   

Bộ gắn màng lọc dịch thẩm tách tinh khiết: 01 bộ   

Giá treo màng lọc thận: 01 cái   

Thanh treo dịch truyền: 01 cái   

Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn: 01 cái   

Tay quay bơm máu: 01 cái   

Các dây dẫn nguồn cung cấp: 01 bộ   

Dây dẫn nước cấp, dây dẫn nước thải: 01 bộ   

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ   

III Yêu cầu kỹ thuật   

 

 

 

 

1 

Hệ thống dịch lọc   

Máy sử dụng được cả 2 loại dịch: Acetate và Bicarbonate     

Lưu lượng dịch thẩm phân: khoảng từ 300 - 800 ml/phút   

Dung sai không quá  ±5%   

Dải cài đặt nhiệt độ dịch lọc từ 33 oC - 40oC   

Tổng độ dẫn điện là: ≤12.8 mS/cm– ≥15.5 mS/cm.   



Dung sai: ≤ ±0,2 mS/cm   

Siêu lọc:   

Tốc độ siêu lọc:-  0 -  4000 ml/giờ;  

Dung Sai: không quá 1% 

  

Điều chỉnh thể tích qua buồng cân bằng, siêu lọc bằng bơm siêu lọc   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Vòng tuần hoàn   

Bơm máu   

Lưu lượng máu:  ≤50 - ≥600 ml/phút   

Dung sai đo lường: không quá ± 10%   

Bơm Heparine   

Các loại bơm tiêm sử dụng được: <20, 30 ml.   

Tốc độ truyền: 0.1 - ≥10ml/giờ   

Dung sai đo lường: ≤ ± 10%   

Áp lực động mạch   

Dãy hiển thị: ≤(-400) - ≥(+400) mmHg   

Dung sai đo lường: ≤ ± 10 mmHg   

Áp lực tĩnh mạch   

Dãy hiển thị: ≤(+20) - ≥(+390) mmHg   

Dung sai đo lường: ≤ ± 10mmHg   

Áp lực xuyên màng (TMP)   

Dãy  hiển thị của áp lực xuyên màng (TMP)   

≤-100 đến ≥ (+520)mmHg   

Có chức năng đo lường PBE nhằm tránh khả năng có cục máu đông tại màng lọc   

Phạm vi hoạt động của PBE: 0 đến ≥ (+700mmHg)   

 

 

 

 

 

Chức năng an toàn và hiển thị   

Hệ thống phát hiện rò rỉ máu: cơ chế quang học, màu đặc trưng.   

Giới hạn báo động:   

-    > 0.5 ml/phút với Hematocrit-Hct ≤ 45%   

Tự động phát hiện và kiểm tra bằng siêu âm trong suốt qúa trình vận hành.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Theo dõi và hiển thị   

- Màn hình cảm ứng màu, xoay  ≥ 12 inch   

-Có các biểu tượng tượng hình và hướng dẫn sử dụng rõ ràng, chức năng hỗ trợ trực 

tiếp, chức năng nhắc nhở người dùng, biểu tượng kích hoạt UF min để gảm UF 

xuống nhỏ nhất ngay lập tức  

  

Hệ thống đèn và âm thanh cảnh báo:  

  - Màu xanh: Hoạt động bình thường 

  - Màu vàng: Cảnh báo 

  - Màu đỏ: Báo động   

  

Chương trình khử khuẩn:   

Tự động với thì rửa máy trước tiên   

Có thể cài đặt theo nhiều loại hóa chất sử dụng   

Khử khuẩn bằng nhiệt, chương trình chạy tự động ở xấp xỉ 85°C.   

Khử khuẩn trung tâm bằng nhiệt/ hóa chất    

Có khả năng lưu trữ 150 lần tẩy khuẩn cuối.   

Có chức năng cài đặt thông số súc rửa    

Có tối thiểu ≥ 3 chương trình điều trị cài đặt theo biểu đồ thời gian:   

-    Biểu đồ siêu lọc   

-    Biểu đồ Bicarbonate   

-    Biểu đồ nhiệt độ   

-    Biểu đồ Sodium   

-    Biểu đồ Heparin   

-    Biểu đồ dịch lọc   

Có chế độ lọc máu một kim và 2 kim    

Chế độ Stand-by để tiết kiệm điện và giảm lượng dịch lọc được sử dụng trong giai 

đoạn chuẩn bị. 

  

Pin dự phòng:   

- Có pin dự phòng   

- Pin được sạc liên tục   



- Tự động chuyển đổi    

2 Máy phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương 1 Máy 

I 

Thông tin chung   

Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau   

Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương   

II Cấu hình cung cấp   

1 Máy chính: 01 chiếc   

2 Phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ đi kèm: 01 bộ   

2.1 Trục khuỷu : 01 chiếc   

2.2 Đầu phát Plasma: 01 chiếc   

2.3 Dây nguồn: 01 cái   

3 Tài liệu hưỡng dẫn sủ dụng Tiếng Việt: 01 bộ   

III Thông số kỹ thuật   

1 Đặc tính chung   

 
Máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương có tác dụng diệt khuẩn hoặc ức chế vi 

khuẩn.  
  

 
Kích thích tăng sinh tế bào, tái sinh mô, hình thành tâm mạch trong quá trình liền vết 

thương 
  

 (chào rõ các chức năng khác nếu có)   

2 Thông số điều khiển:   

2.1 Thông số Máy chính   

 Công suất máy: ≥100W   

 Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10% 50/60Hz   

 Áp suất dòng khí: ≥0,8 bar   

 Đường kính tia Plasma: khoảng từ 10 ~ 15 mm   

2.2 Thông số điều khiển:   

 Màn hình: ≥ 10 inches   

 Độ phân giải: ≥ 1280 x 800 pixel hoặc tốt hơn   

 Công nghệ màn hình : IPS hoặc tương đương   



 Loại màn hình: Cảm ứng   

 Chuẩn màn hình: 16:9 hoặc tốt hơn   

 CPU: tích hợp ≥ 1,4 Ghz hoặc tốt hơn   

 Ram: ≥ 1G   

 Có khả năng kết nốt Mạng (4G/Wifi)   

2.3 Phần Mền:   

 
Có chức năng theo dõi hoạt động của máy và đưa ra thông baõ lỗi hiển thị trên màn hình 

và tín hiệu âm thang 
  

 Có chức năng quản lý dữ liệu điều trị trên máy và quản lý thông qua kết nối mạng   

 Có chức năng tạo và ghi nhớ chế độ điều trị đối với từng loại vết thương   

 Có thể tạo nhiều tài khoản quản lý máy   

2.4 Bình khí    

 Dung tích: ≥ 8 lít   

 Áp suất án toàn: 250 bar   

 Chuẩn kết nối: CGA870   

 Cổng kết nối: HDMI hoặc tương đương   

2.5 Trục khuỷu:   

 Chất liệu: Hợp kim nhôm hoặc tốt hơn   

 Công nghệ: Anodized hoặc tương đương   

2.6 Nhiệt độ hoạt động:   

 Nhiệt độ: ≤45ºC   

 Độ ẩm: ≤85ºC   

 

 


